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TÓM TẮT
Bò	vàng	là	một	giống	bò	bản	địa	tại	Việt	Nam	và	hiện	là	đối	tượng	được	quan	tâm	bảo	tồn	nguồn	gen.	

Mặc	dù	là	giống	bò	nuôi	lấy	thịt,	nhưng	khả	năng	cho	thịt	và	chất	lượng	thịt	của	bò	vàng	chưa	tốt	so	với	
một	số	giống	bò	nhập	ngoại.	Những	nghiên	cứu	trước	đây	đã	cho	thấy	có	sự	biểu	hiện	khác	biệt	của	một	số	
gen	tham	gia	quá	trình	tạo	cơ	gồm	MRF4,	MYF5,	MYOG	và	MYOD1	ở	tế	bào	vệ	tinh	bò	vàng	của	Việt	
Nam	và	tế	bào	vệ	tinh	bò	Hanwoo	của	Hàn	Quốc.	Để	làm	sáng	tỏ	cơ	chế	biểu	hiện	khác	biệt	của	các	gen	
nói	trên	cần	có	được	trình	tự	đầy	đủ	của	những	gen	này,	bao	gồm	vùng	điều	hoà	promoter	và	terminator.	
Nghiên	cứu	này	báo	cáo	quá	trình	nhân	dòng,	giải	trình	tự	và	phân	tích	biến	dị	của	bốn	gen	nói	trên	ở	tế	
bào	vệ	tinh	bò	vàng	Việt	Nam	nuôi	cấy	in vitro.	Về	nhân	dòng,	khảo	sát	bốn	enzyme	DNA	Polymerase	
thương	mại	cho	thấy	GXL	của	Takara	cho	kết	quả	ổn	định	nhất.	Về	giải	trình	tự,	phương	pháp	giải	trình	
tự	NGS	có	giá	thành	thấp	hơn	và	cho	kết	quả	tốt	hơn	giải	trình	tự	bằng	phương	pháp	Sanger	theo	kỹ	thuật	
primerwalking.	Kết	quả	này	là	tiền	đề	để	hướng	tới	giải	trình	tự	đầy	đủ	các	gen	thuộc	gen	panel	tham	gia	
vào	quá	trình	tạo	cơ	và	mỡ	ở	bò	vàng	Việt	Nam.

Từ khóa:	Bò	vàng	Việt	Nam,	tế	bào	vệ	tinh,	gen	điều	hoà	phát	triển	cơ,	nhân	dòng,	giải	trình	tự.	
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SUMMARY
Yellow cattle is an indigenous cattle beed in Viet Nam and is currently the subject of interest 

in genetic resource conservation. Although it is a cattle breed raised for meat, the ability 
to produce meat and the quality of meat of the yellow cattle is not as good as some exotic 
cattle breeds. The result of previous studies showed that there was different expression of 
several genes involved in myogenesis including MRF4, MYF5, MYOG, and MYOD1 genes in 
Vietnamese yellow bovine satellite cells and Korean Hanwoo bovine satellite cells. To elucidate 
the different expression mechanism of the above genes, it is necessary to obtain the complete 
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sequences of these genes including the promoter and terminator regulatory regions. This study 
reported the sequencing, cloning process and mutation analysis of the four genes mentioned 
above in Vietnamese yellow cattle satellite cells cultured in vitro. Regarding cloning, a survey 
of four commercial DNA polymerase enzymes showed that Takara’s GXL gave the most stable 
results. For sequencing, NGS sequencing method was cheaper and gave better results than 
Sanger sequencing method using primerwalking technique. 

This result is a premise for moving towards full sequencing of genes in the panel gene in-
volved in the process of muscle and fat formation in Vietnamese yellow cattle.
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